
I

1 Nguyễn Nam Thắng 1977 01.003
Chuyên 

viên
7/9 4,32 15/4/2021 15/4/2024 01.003 8/9 4,65 15/7/2023 9

Bằng khen 

của Chủ tịch 

tỉnh

II

2 Nguyễn Thị Diệu Hằng 1988 01.003
Chuyên 

viên
4/9 3,33 02/3/2021 02/3/2024 01.003 5/9 3,66 '02/6/2023 9

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở

Tổng cộng: 02 người./.

PHÒNG NỘI VỤ

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

Mã số, 

ngạch,  

chức 

danh

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc

Phụ lục 01

Kết quả nâng bậc lương trước thời hạn đợt 2 năm 

2023

Thời điểm 

được xếp

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐẮK SONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI  CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN ĐỢT 2 NĂM 2023

( Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ,ngày       /10 /2023  của UBND huyện Đắk Song )

Ngạch  

hoặc chức 

danh

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện 

giữ

Hệ số 

mức 

lương 

ở bậc 

hiện 

giữ

Số 

tháng 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Thành tích 

đạt được

Thời gian 

đủ điều 

kiện nâng 

bậc lương 

thường 

xuyên

Hệ số  

lươn

g 

mới 

được 

nâng 

bậc

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần 

sau

Stt Họ và tên

Năm sinh

Mã 

Ngạch

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi 

được nâng bậc lương

Nam Nữ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

1 Lưu Phi Ngọc 1981 Chuyên viên 01.003 5/9 3,66 10/5/2020 01.003 6/9 3,99 10/5/2023

II

2 Đỗ Quang Trung 1987 Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/7/2020 01.003 5/9 3,66 01/7/2023

III

3 Trần Ngọc Thủy 1978 Chuyên viên 01.003 5/9 3,66 15/4/2020 01.003 6/9 3,99 15/4/2023

4 Nguyễn Minh Đại 1984 Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/01/2020 01.003 5/9 3,66 01/01/2023

IV

5 Lê Xuân Vĩnh 1993 Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/9/2020 01.003 3/9 3,00 01/9/2023

V

6 Trần  Đức Cường 1978 Chuyên viên 01.003 5/9 3,66 15/9/2020 01.003 6/9 3,99 15/9/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐẮK SONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo lưu 

(nếu 

có)

Mã số, 

ngạch,  

chức 

danh

( Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ,ngày       /10 /2023 của UBND huyện Đắk Song )

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2023

Hệ số 

lương 

ở bậc 

hiện 

giữ

Hệ 

số 

chê

nh 

lệch 

bảo 

lưu 

(nế

u 

có)

Tiền 

lương 

tăng 

thêm do 

nâng bậc 

lương 

trong 

năm 

(1.000 đ)

Phụ lục 02

Stt Họ và tên

Năm sinh

Ngạch

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước 

khi được nâng bậc
Kết quả nâng bậc lương đợt 2 năm 2023

Mã 

ngạch

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc

Hệ số  

lươn

g 

mới 

được 

nâng 

bậc

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau

Thời điểm 

được xếp

KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện 

giữ

Nam

PHÒNG NỘI VỤ

Nữ

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



Tổng cộng: 06 người./.



1 Phạm Đức Bảy 1963 Cử nhân Luật 01.003 9/9 4,98 8% 01/8/2022 9% 01/8/2023

Hệ số 

lương ở 

bậc cuối 

cùng

Kết quả 

nâng phụ cấp TNVK đợt 2/2023

Tiền lương 

tăng thêm do 

nâng bậc 

trong năm
Thời gian 

tính nâng Phụ 

cấp TNVK 

lần sau

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

% phụ cấp 

thâm niên 

vượt khung 

được hưởng

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

được đào tạo

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh

Bậc cuối 

cùng 

trong 

ngạch 

hoặc chức 

danh

Tổng cộng: 01 người./.

DANH SÁCH NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỢT 2/2023  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐẮK SONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian 

tính nâng 

phụ cấp 

TNVK lần 

sau

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Nam 

( Kèm theo Thông báo số 116/TB-UBND ,ngày 04/10 /2023 của UBND huyện Đắk Song )

Nữ

% Phụ cấp thâm niên đang hưởng

PHÒNG DÂN TỘC

Phụ cấp Thâm 

niên vượt 

khung đang 

hưởng

Phụ lục 03

Stt
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